
 1 

 

KẾ HOẠCH 

Bồi dưỡng Cán bộ quản lí, giáo viên tiểu học triển khai Chương trình giáo 

dục phổ thông năm 2018, năm học 2020 -2021 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 270/BGDĐT ngày 02/5/2018 về việc đào tạo, bồi 

dưỡng giáo viên thực hiện chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới; 

Kế hoạch 41/BGDĐT ngày 22/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ 

chức bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông năm 2020; 

Công văn số 1201/BGDĐT-GDTrH ngày 08/4/2020 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo về việc bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông triển 

khai Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. 

Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình xây dựng Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ 

quản lí (CBQL), giáo viên (GV) tiểu học năm học 2020 - 2021 cụ thể như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

 Bồi dưỡng nâng cao năng lực theo chuẩn nghề nghiệp về chuyên môn, 

nghiệp vụ cho CBQL, GV Tiểu học trong các cơ sở giáo dục tiểu học trên toàn 

tỉnh đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông 2018, góp phần 

thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo. Xây dựng môi trường 

thân thiện, tích cực, tự học nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn ở các cơ 

sở giáo dục tiểu học. 

 Giúp CBQL, GV có kiến thức, kỹ năng về: Chương trình giáo dục phổ 

thông mới, chương trình môn học đối với cấp tiểu học. Kỹ năng cơ bản về sử 

dụng sách giáo khoa, thiết bị dạy học, thiết kế bài dạy theo định hướng phát 

triển năng lực, phẩm chất học sinh. Kỹ năng quản lí việc thực hiện chương trình, 

quản lí chuyên môn, quản lí hoạt động dạy học trong trường tiểu học; Bồi dưỡng 

phương pháp dạy học hiệu quả, phát triển chuyên môn cho GV.   

 Công tác bồi dưỡng được triển khai tới CBQL, GV cấp Tiểu học trong 

toàn tỉnh. Nội dung bồi dưỡng thiết thực, cập nhật được các thông tin, kiến thức 

phù hợp với các đối tượng phục vụ cho hoạt động quản lý, hoạt động dạy học  

trong các cơ sở giáo dục của tỉnh. 

II. Đối tượng, nội dung, hình thức, tài liệu bồi dưỡng  

1. Đối tượng 

-  Lãnh đạo, Chuyên viên phụ trách giáo dục tiểu học Phòng Giáo dục và 

Đào tạo các huyện, thành phố; 
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- Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường tiểu học, trường Phổ thông có 

cấp tiểu học; 

- CBQL, GV cốt cán cấp tiểu học các huyện, thành phố; 

- Tổ trưởng chuyên môn; 

- Giáo viên tiểu học tại các cơ sở giáo dục tiểu học trên địa bàn tỉnh. 

2. Nội dung bồi dưỡng  

2.1. Xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường theo định hướng phát triển 

năng lực, phẩm chất học sinh. 

2.2. Xây dựng kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên môn tìm hiểu Chương 

trình giáo dục phổ thông 2018, nghiên cứu bài học, xây dựng kế hoạch dạy học 

các môn học và hoạt động giáo dục. 

2.3. Chương trình giáo dục phổ thông mới, sử dụng thiết bị dạy học, sách 

giáo khoa lớp 1. 

2.4. Chương trình môn học lớp 2. 

2.5. Tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số. 

 3. Phương pháp, hình thức bồi dưỡng   

 3.1. Phương pháp                                                                                                            

 Sử dụng phương pháp bồi dưỡng lấy học viên làm trung tâm, chủ yếu sử 

dụng phương pháp học qua trải nghiệm và có sự tham gia; Thảo luận nhóm; 

Nghiên cứu tình huống, chia sẻ kinh nghiệm; Thực hành bài giảng tập huấn lại 

trên lớp. 

CBQL, GV tự nghiên cứu tài liệu, mạng Internet (theo hướng dẫn) có hỗ 

trợ của báo cáo viên và tư vấn cấp tỉnh trước khi tham gia bồi dưỡng tập trung; 

Phòng GD&ĐT tổ chức cho học viên tự nghiên cứu, tổng hợp, ghi nhận các ý 

kiến của CBQL, GV trước khi tham gia các lớp tập huấn;  

Bồi dưỡng tập trung tại trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình hoặc tập 

huấn từng chuyên đề theo huyện, cụm huyện. Chú trọng hình thức trải nghiệm 

thực tế tại chỗ thông qua các mô hình đổi mới, sáng tạo và hiệu quả trong dạy 

học và quản lí của các nhà trường trên địa bàn tỉnh. 

3.2. Hình thức  

Bồi dưỡng online gián tiếp: CBQL, GV tự nghiên cứu tài liệu, mạng 

Internet trên nền tảng tập huấn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trước khi 

tham gia bồi dưỡng tập trung. 

Bồi dưỡng trực tiếp: Đội ngũ CBQL, GV cốt cán cấp tỉnh, các chuyên gia, 

các tác giả chương trình, sách giáo khoa trực tiếp bồi dưỡng, trao đổi, chia sẻ, tư 

vấn cho cán bộ quản lý, giáo viên các nội dung về Chương trình giáo dục phổ 

thông 2018. 

Cán bộ quản lý, giáo viên thực hiện tự bồi dưỡng các Mô đun (theo Quyết 

định số 4660/QĐ-BGDĐT) qua mạng thông qua hệ thống quản lý bồi dưỡng 
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giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông do Tập đoàn Công nghiệp - 

Viễn Thông Quân đội (Viettel) cung cấp. Riêng đối với giáo viên lớp 1 tham gia 

bồi dưỡng miễn phí Mô đun 1: Chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo 

Quyết định 4660/QĐ-BGD&ĐT và hoàn thành trong tháng 7/2020.  

Bồi dưỡng thường xuyên, liên tục, tại chỗ thông qua tổ chức sinh hoạt 

tổ/nhóm chuyên môn trong trường hoặc cụm trường có sự hỗ trợ của đội ngũ 

CBQL, GV cốt cán. 

 4. Tài liệu bồi dưỡng 

 Tài liệu phục vụ cho các nội dung bồi dưỡng được sử dụng từ nguồn tài 

liệu các lớp tập huấn GV cốt cán cấp tỉnh do Bộ GD&ĐT tổ chức, các tài liệu 

phục vụ cho đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá, các tài 

liệu liên quan triển khai trong các năm học. Các nguồn tài liệu tham khảo từ các 

chương trình, các dự án.  

5. Đội ngũ báo cáo viên 

  Lãnh đạo, chuyên viên cấp Bộ, Sở, Phòng, giảng viên các trường Đại 

học, Cao đẳng, các chuyên gia, tác giả viết sách và CBQL, GV cốt cán cấp tỉnh 

và huyện đã được cử tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng do Bộ và Sở tổ chức. 

 III. Thời gian, địa điểm, kinh phí bồi dưỡng 

 1. Thời gian  

 - Bồi dưỡng online gián tiếp: Từ 5-7 ngày/chuyên đề/đợt (lịch cụ thể 

thông báo sau). 

 - Bồi dưỡng trực tiếp: 3-5 ngày/đợt, từ tháng 6 đến hết tháng 12 năm 2020 

(lịch dự kiến đính kèm). 

 - Bồi dưỡng thông qua sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn: Theo kế hoạch của 

phòng GD&ĐT, các cơ sở giáo dục trong năm học.  

 - Tự bồi dưỡng các Mô đun (theo Quyết định số 4660/QĐ-BGDĐT) qua 

mạng thực hiên thường xuyên liên tục theo kế hoạch cá nhân.  

 2. Địa điểm 

 - Trường Cao đẳng sư phạm Hòa Bình; 

 - Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; 

 - Các trường tiểu học, trường phổ thông có cấp tiểu học trên địa bàn các 

huyện, thành phố. 

 3. Kinh phí  

Sử dụng nguồn ngân sách chi cho đào tạo bồi dưỡng hàng năm được phân 

bổ theo kế hoạch để tổ chức các lớp bồi dưỡng. Kinh phí hỗ trợ từ các dự án và 

các nguồn kinh phí hợp pháp khác. 

 IV. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Giáo dục và Đào tạo 
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Phòng Giáo dục Tiểu học khảo sát nhu cầu, xây dựng Kế hoạch bồi dưỡng 

CBQL, GV trình lãnh đạo Sở phê duyệt; Phối hợp với các Ban, Ngành liên quan 

để chỉ đạo, triển khai thực hiện kế hoạch.  

Chủ động đề xuất triệu tập các lớp tập huấn, phối hợp với trường Cao đẳng 

sư phạm Hòa Bình, các đơn vị đặt địa điểm tập huấn chuẩn bị đầy đủ các điều kiện 

về địa điểm, kinh phí, tài liệu và cơ sở vật chất cho các lớp bồi dưỡng. 

Phối hợp với các trường Đại học, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, mời báo 

cáo viên trung ương, phân công nhiệm vụ CBQL, GV cốt cán cấp tỉnh biên soạn 

tài liệu tập huấn và các phương tiện khác (thiết bị, băng hình…), cung cấp tài 

liệu, phương tiện cho các lớp bồi dưỡng theo kế hoạch. 

Quản lý các lớp bồi dưỡng, chỉ đạo kiểm tra, giám sát và hỗ trợ các phòng 

Giáo dục và Đào tạo triển khai và thực hiện kế hoạch bồi dưỡng ở cơ sở. 

Đánh giá, tổng hợp kết quả bồi dưỡng báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo và 

Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.  

2. Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình 

Căn cứ kế hoạch bồi dưỡng, phối hợp với phòng Giáo dục Tiểu học, Sở 

GD&ĐT triển khai các lớp bồi dưỡng theo yêu cầu.  

Chuẩn bị các điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất đảm bảo cho việc tổ 

chức các lớp bồi dưỡng theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo. 

Cử báo cáo viên, giảng viên tham gia các lớp tập huấn đầy đủ khi Sở 

GD&ĐT triệu tập. 

3. Các phòng Giáo dục và Đào tạo 

Trên cơ sở kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo, tổng hợp nhu cầu, đăng 

ký danh sách học viên tham gia bồi dưỡng đúng đối tượng qui định; Xây dựng 

kế hoạch tổ chức bồi dưỡng cho 100% CBQL, GV của đơn vị theo từng chuyên 

đề, mô đun đáp ứng nhu cầu, phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị.  

Tổ chức, hướng dẫn CBQL, GV tự nghiên cứu tài liệu, mạng Internet. Phối 

hợp với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn Thông Quân đội (Viettel)  trên địa bàn tập 

huấn cho giáo viên lớp 1 sử dụng phần mềm trực tuyến, ghi nhận, tổng hợp ý 

kiến của CBQL, GV trước khi tham gia các lớp bồi dưỡng;  

Triệu tập CBQL,GV theo yêu cầu của Sở GD&ĐT. Tạo điều kiện tốt nhất 

cho CBQL, GV được tham gia bồi dưỡng đầy đủ. Chuẩn bị địa điểm, bố trí lớp 

học và các điều kiện cho lớp bồi dưỡng. Kiểm tra, giám sát và quản lí học viên 

trong suốt thời gian học tập. 

Chỉ đạo các trường đặt địa điểm bồi dưỡng chuẩn bị đầy đủ điều kiện để 

phục vụ cho lớp học. Mỗi phòng GD&ĐT bố trí 1-2 mô hình đổi mới sáng tạo 

trong dạy học, quản lí hiệu quả để các đại biểu thăm quan, trao đổi, chia sẻ kinh 

nghiệm.  
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 Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn xây dựng kế hoạch bồi dưỡng 

đảm bảo theo qui định. Kiểm tra, giám sát thực hành áp dụng các nội dung bồi 

dưỡng vào thực tiễn giảng dạy, quản lí tại các trường. Phân công nhiệm vụ cho 

đội ngũ CBQL, GV cốt cán phụ trách các trường/cụm trường để hỗ trợ đồng 

nghiệp trong quá trình bồi dưỡng (biểu mẫu đính kèm). 

 Báo cáo đánh giá kết quả bồi dưỡng về Sở GD&ĐT Giáo dục và Đào tạo 

trước ngày 31/5/2021. 

Thanh toán các chế độ và hỗ trợ CBQL, GV tham gia bồi dưỡng theo quy 

định tài chính hiện hành. 
 

 Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu trường Cao đẳng Sư phạm, phòng Giáo 

dục và Đào tạo các huyện, thành phố, trường phổ thông liên cấp Sao Mai 

nghiêm túc triển khai thực hiện kế hoạch. Trong quá trình triển khai thực hiện, 

nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua 

Phòng Giáo dục Tiểu học) để hướng dẫn giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 

- Giám đốc, PGĐ Sở; 

- Các Phòng GD&ĐT; 

- Trường CĐSP Hòa Bình; 

- Website ngành; 

- VT, TH, (Ho-15b). 

  

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

Bùi Thị Kim Tuyến 
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KẾ HOẠCH 

Bồi dưỡng CBQL, GV tiểu học năm học 2020 - 2021 

(Kèm theo Kế hoạch số         /SGD&ĐT- GDTH ngày         tháng 5 năm 2020) 

 

 

TT Nội dung bồi dưỡng 
Thời gian 

thực hiện 
Thành phần 

Số 

lượng 
Địa điểm 

Số 

lớp 

Số 

ngày 

Giáo viên 

chuyên 

biệt 

1 
Xây dựng kế hoạch Giáo dục nhà 

trường,  kế hoạch dạy học lớp 1 
Tháng 6 

- Lãnh đạo, Chuyên viên phòng 

GD&ĐT; Hiệu trưởng 
250 CĐSP Hòa Bình 6 lớp 03  

2 

Xây dựng kế hoạch dạy học theo 

định hướng phát triển năng lực, 

phẩm chất học sinh, Hướng dẫn 

sử dụng sách giáo khoa lớp 1,  

(thành phần  Phó Hiệu trưởng, Tổ 

trưởng chuyên môn, Giáo viên 

trực tiếp dạy  lớp 1 năm học 

2020-2021) 

 

 

 

Tháng 7 

 

 

 

  

Đợt 1 Huyện Lạc Sơn 185 Huyện Lạc Sơn 4 lớp 03  

Đợt 2 Tân Lạc – Mai Châu 220 Huyện Mai Châu 6 lớp 03  

Đợt 3 Đà Bắc- Hòa Bình 250 Huyện Đà Bắc 7 lớp 03  

Đợt 4 Kim Bôi – Cao Phong 220 Huyện Kim Bôi 6 lớp 03  

Đợt 5 Yên Thủy- Lạc Thủy 152 Huyện Yên Thủy 4 lớp 03  

Đợt 6 Lương sơn 114 Huyện Lương Sơn 3 lớp 03  

3 
Tập huấn tăng cường Tiếng Việt 

cho học sinh dân tộc thiểu số. 
Tháng 8 Cán bộ quản lý, giáo viên dạy lớp 2 120 CĐSP Hòa Bình 3 lớp 03 

 

 

4 

Bồi dưỡng Chương trình các môn 

học lớp 2 theo chương trình Giáo 

dục phổ thông mới 2018  

(thành phần:  Phó Hiệu trưởng, 

Tổ trưởng chuyên môn, Giáo viên 

trực tiếp dạy  lớp 2 năm học 

2021-2022) 

Tháng 9 

Đợt 1 Huyện Lạc Sơn 160 Huyện Lạc Sơn 4 lớp 
 

03 

AN: 22;  

MT: 15 

TD: 17 

Đợt 2 Tân Lạc – Mai Châu 180 Huyện Tân Lạc 4 lớp 
 

03 

AN: 34 

MT: 35 

TD: 26 

Đợt 3 Đà Bắc- Hòa Bình 220 TP. Hòa Bình 6 lớp 
 

03 

AN: 53 

MT: 38 

TD: 39 

Đợt 4 Kim Bôi – Cao Phong 160 Huyện Kim Bôi 4 lớp 
 

03 

AN: 40 

MT: 35 

TD: 37 

Đợt 5 Yên Thủy- Lạc Thủy 135 Huyện Yên Thủy 3 lớp 
 

03 

AN: 41 

MT: 30 

TD: 29 

Đợt 6 Lương sơn 110 Huyện Lương Sơn 3 lớp 
 

03 

AN: 21 

MT: 21 

TD: 13 
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DANH SÁCH   

Cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán hỗ trợ giáo viên bồi dưỡng 
Thành phố Hòa Bình – Năm học: 2020 -2021 

 

TT Họ và tên Đơn vị công tác Môn/lĩnh vực 

 phụ trách 

Nhiệm vụ  

phân công 

Trường/ Cụm trường 

phụ trách 

1 Chu Thị Hoài Phòng GD&ĐT thành phố Hỗ trợ cán bộ quản lý   

2 Quách Thị Hường TH&THCS Võ Thị Sáu Hỗ trợ cán bộ quản lý   

3 Nguyễn Thị Thu Thanh TH&THCS Dân Hòa Hỗ trợ cán bộ quản lý   

4 Nguyễn Thị Thu Hằng TH&THCS Hợp Thành Hỗ trợ cán bộ quản lý   

5 Đinh Thị Huệ Tiểu học Lý Tự Trọng Toán   

6 Lê Thiên Hương TH&THCS Tân Hòa Toán   

7 Nguyễn Thị Hương Tiểu học Đồng Tiến Toán   

8 Phạm Thị Thơm Tiểu học Lê Văn Tám Toán   

9 Dương Thị Thanh Hương Tiểu học Hữu Nghị Tiếng Việt   

10 Nguyễn Duy Hải TH&THCS Dân Hạ Tiếng Việt   

11 Hà Thị Hoa TH&THCS Cù Chính Lan Tiếng Việt   

12 Lê Thị Ninh TH&THCS Dân Chủ Tiếng Việt   

13 Đào Diễm Phúc TH&THCS Yên Mông Tiếng Việt   

14 Hà Ngọc Lan Tiểu học Lê Văn Tám Hoạt động trải nghiệm   

15 Nguyễn Thị Phượng Tiểu học Thị trấn Kỳ Sơn Hoạt động trải nghiệm   

16 Bùi Tiến Mạnh TH&THCS Yên Quang Hoạt động trải nghiệm   

17 Nguyễn Thị Phương Thanh TH&THCS Võ Thị Sáu Tự nhiên xã hội   

18 Lê Thị Hương Tiểu học Lý Tự Trọng Tự nhiên xã hội   

19 Hoàng Thị Lệ Hoa TH&THCS Hợp Thịnh Đạo Đức   

20 Phùng Thị Cúc TH&THCS Thịnh Lang Đạo Đức   

21 Lê Thị Hiệp Tiểu học Đồng Tiến Giáo dục thể chất   

22 Nguyễn Thanh Tú Tiểu học thị trấn Kỳ sơn Giáo dục thể chất   

23 Nguyễn Thị Ngọc TH&THCS Mông Hóa Giáo dục thể chất   

24 Nguyễn Diệu Linh TH&THCS Hòa Bình Âm Nhạc   
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25 Nguyễn Hồng Minh Tiểu học Hữu Nghị Âm Nhạc   

26 Hà Thị Phương Hoa Tiểu học Lý Tự Trọng Tiếng Anh   

27 Đinh Thị Lý TH&THCS Dân Hạ Mỹ Thuật   

28 Trần Thị Phương Lâm TH Lê Văn Tám Mỹ Thuật   

29 Đào Thị Minh Hằng Tiểu học Sông Đà Tin học   

30 Lưu Thị Thu Hòa TH&THCS Thái Bình Tin học   

Người lập biểu                                                                                                                                                  TRƯỞNG PHÒNG 
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DANH SÁCH   

Cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán hỗ trợ giáo viên bồi dưỡng 
Huyện Lương Sơn – Năm học: 2020 -2021 

 

TT Họ và tên Đơn vị công tác Môn/lĩnh vực 

 phụ trách 

Nhiệm vụ  

phân công 

Trường/ Cụm trường 

phụ trách 

1 Vũ Thị Lý Phòng GD&ĐT Lương Sơn Hỗ trợ cán bộ quản lý   

2 Đỗ Thị Châu Long TH&THCS Cửu Long Toán   

3 Nguyễn Xuân Thịnh TH&THCS Trường Sơn Toán   

4 Nguyễn Mai Hương TH&THCS Cao Dương Tiếng Việt   

5 Hoàng Thị Thu Hương TH&THCS Nhuận Nhạch Tiếng Việt   

6 Nguyễn Thị Dung TH&THCS Lâm Sơn Tiếng Việt   

7 Vũ Thị Thanh Thủy TH&THCS Tân Thành Tiếng Việt   

8 Nguyễn Kim Tuyến TH&THCS Tân Vinh Tự nhiên Xã hội   

9 Nguyễn Thị Thanh Nghiệp TH&THCS Thanh Lương Tự nhiên Xã hội   

10 Vương Thị Đào TH&THCS Cư Yên Đạo Đức   

11 Lê Xuân Trường TH&THCS Bãi Lạng Hoạt động trải nghiệm   

12 Nguyễn Chí Quảng TH&THCS Cửu Long Giáo dục thể chất   

13 Nguyễn Văn Tháp TH&THCS Hợp Thành Giáo dục thể chất   

14 Lương Mạnh Tuấn TH&THCS Cao Thắng Mỹ Thuật   

15 Dương Diệu Linh TH&THCS Trung Sơn Mỹ Thuật   

16 Vũ Minh Phương TH&THCS Hòa Sơn Âm Nhạc   

17 Vương Thị Đào TH&THCS Cư Yên Tin học – Công nghệ   

 

 Người lập biểu                                                                                                                                                  TRƯỞNG PHÒNG 
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DANH SÁCH   

Cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán hỗ trợ giáo viên bồi dưỡng 
Huyện Mai Châu – Năm học: 2020 -2021 

 

TT Họ và tên Đơn vị công tác Môn/lĩnh vực 

 phụ trách 

Nhiệm vụ  

phân công 

Trường/ Cụm trường 

phụ trách 

1 Phạm Thị Liên Phòng GD&ĐT Mai Châu Hỗ trợ cán bộ quản lý   

2 Nguyễn Thị Thủy Tiểu học thị trấn Mai Châu Hỗ trợ cán bộ quản lý   

3 Phạm Thị Thanh TH&THCS Xăm Khòe Toán   

4 Phạm Thị Đồng Thảo Tiểu học thị trấn Mai Châu Toán   

5 Nguyễn Thị Thu Hà TH&THCS Pà Cò Tiếng Việt   

6 Nguyễn Thị Liên TH&THCS Phúc Sạn Tiếng Việt   

7 Nguyễn Thị Luận TH&THCS Pù Bin Tự nhiên xã hội   

8 Lê Thị Hồng Tiểu học Piềng Vế Đạo Đức   

9 Vì Thị Hạnh TH&THCS Mai Hịch Đạo Đức   

10 Lê Thị Ngọc Tiểu học Nà Phòn Hoạt động trải nghiệm   

11 Phạm Thị Kiều Oanh TH&THCS Ba Khan Giáo dục thể chất   

12 Nguyễn Thị Ly Tiểu học Nà Mèo Âm Nhạc   

13 Phùng Lan Phương TH&THCS Pù Bin Âm Nhạc   

14 Phùng Lan Phương TH&THCS Pù Bin Âm Nhạc   

15 Trần Việt Hà Tiểu học thi trấn Mai Châu Mỹ Thuật   

16 Đỗ Việt Dũng TH&THCS Pà Cò Mỹ Thuật   

17 Trần Ngọc Chuyên TH&THCS Xăm Khòe Tin Học- Công nghệ   

18 Bùi Thị Hằng TH&THCS Vạn Mai Tin Học- Công nghệ   

 

 Người lập biểu                                                                                                                                                  TRƯỞNG PHÒNG 
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DANH SÁCH   

Cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán hỗ trợ giáo viên bồi dưỡng 
Huyện Cao Phong – Năm học: 2020 -2021 

 

TT Họ và tên Đơn vị công tác Môn/lĩnh vực 

 phụ trách 

Nhiệm vụ  

phân công 

Trường/ Cụm trường 

phụ trách 

1 Nguyễn Thị Lụa Phòng GD&ĐT Cao Phong Hỗ trợ cán bộ quản lý   

2 Lê Thu Hương TH thị trấn Cao Phong Hỗ trợ cán bộ quản lý   

3 Nguyễn Thị Thanh Thảo PTDT Bán trú Thung Nai Toán   

4 Nguyễn Thị Thu Hương TH&THCS Thu Phong Toán   

5 Đoàn Thị Hạnh TH&THCS Bắc Phong Tiếng Việt   

6 Đặng Thị Nhật TH thị trấn Cao Phong Tiếng Việt   

7 Nguyễn Thị Thanh Thanh TH&THCS Nam Phong Tự nhiên xã hội   

8 Bùi Văn Thẳm TH&THCS Dũng Phong Đạo Đức   

9 Bùi Thị Ngọc Luyến TH&THCS Yên Thượng Hoạt động trải nghiệm   

10 Nguyễn Thị Minh Bích TH&THCS Xuân Phong Giáo dục thể chất   

11 Bùi Ánh Ngọc TH&THCS Xuân Phong Âm Nhạc   

12 Nguyễn Thị Kim Cúc TH thị trấn Cao Phong Mỹ Thuật   

13 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh TH&THCS Bình Thanh Tin Học- Công nghệ   

 

 Người lập biểu                                                                                                                                                  TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

 

 

DANH SÁCH   

Cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán hỗ trợ giáo viên bồi dưỡng 
Huyện Lạc Thủy – Năm học: 2020 -2021 

 

TT Họ và tên Đơn vị công tác Môn/lĩnh vực 

 phụ trách 

Nhiệm vụ  

phân công 

Trường/ Cụm trường 

phụ trách 

1 Đinh Thị Thúy Hà PGD&ĐT Lạc Thủy Hỗ trợ cán bộ quản lý   

2 Trần Thị Hằng TH&THCS A Đồng Tâm Hỗ trợ cán bộ quản lý   

3 Lưu Thị Quý TH&THCS Cố Nghĩa Toán   

4 Hoàng Bích Ngọc TH&THCS Phú Lão Toán   

5 Nguyễn Xuân Nhân TH&THCS Phú Thành Toán   

6 Vũ Thị Thanh Hương Tiểu học thị trấn Chi Nê Tiếng Việt   

7 Nguyễn Thị Thúy Nga TH&THCS An Bình Tiếng Việt   

8 Nguyễn Thanh Loan TH&THCS An Bồng Tiếng Việt   

9 Vũ Thị Liên Tiểu học thị trấn Tiếng Việt   

10 Bùi Thị Bạch Tuyết TH&THCS Phú Lão Tự nhiên xã hội   

11 Nguyễn Thị Diễn TH&THCS An Lạc Tự nhiên xã hội   

12 Vũ Thị Giang TH&THCS Thanh Nông Đạo Đức   

13 Đỗ Thị Thanh Huyền Tiểu học thị trấn Chi Nê Hoạt động trải nghiệm   

14 Đoàn Minh Hợi TH&THCS Phú Nghĩa Giáo dục thể chất   

15 Bùi Văn Phong Tiểu học Phú Lão Âm Nhạc   

16 Đỗ Thị Thơm TH&THCS A Đồng Tâm Mỹ Thuật   

17 Lê Quang Huy TH&THCS Đồng Tâm Tin Học- Công nghệ   

18 Bùi Anh Đô TH&THCS Thanh Nông Tin Học- Công nghệ   

 

 Người lập biểu                                                                                                                                                  TRƯỞNG PHÒNG 
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DANH SÁCH   

Cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán hỗ trợ giáo viên bồi dưỡng 
Huyện Yên Thủy – Năm học: 2020 -2021 

 

TT Họ và tên Đơn vị công tác Môn/lĩnh vực 

 phụ trách 

Nhiệm vụ  

phân công 

Trường/ Cụm trường 

phụ trách 

1 Nguyễn Thị Thúy Hằng Tiểu học Lạc Thịnh Hỗ trợ cán bộ quản lý   

2 Dương Đình Quý Tiểu học A Ngọc Lương Toán   

3 Nguyễn Thị Cẩm Mỹ PTDTBT Lạc Sỹ Tiếng Việt   

4 Đinh Thị Thanh Hương TH&THCS Phú Lai Tiếng Việt   

5 Hà Thị Đào Tiểu học Yên Trị Tiếng Việt   

6 Bùi Thị Kim Thoa Tiểu học Đa Phúc Tiếng Việt   

7 Bùi Thị Đoàn Tiểu học Lạc Lương Tự nhiên xã hội   

8 Bùi Hương Dịu Tiểu học B Ngọc Lương Đạo Đức   

9 Nguyễn Thị Thu Huyền Tiểu học Yên Lạc Hoạt động trải nghiệm   

10 Bùi Văn Trọng Tiểu học Yên Trị Giáo dục thể chất   

11 Bùi Văn Tuần Tiểu học Lạc Lương Giáo dục thể chất   

12 Đào Xuân Thắng Tiểu học A Ngọc Lương Âm Nhạc   

13 Phạm thành Tuyên TH&THCS Đoàn Kết Âm Nhạc   

14 Bùi Thanh Bắc Tiểu học Lạc Lương Mỹ Thuật   

15 Lê Đức Thắng Tiểu học Yên Trị Mỹ Thuật   

16 Nguyễn Mạnh Thắng Tiểu học A Ngọc Lương Tin Học- Công nghệ   

 

 Người lập biểu                                                                                                                                                  TRƯỞNG PHÒNG 
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DANH SÁCH   

Cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán hỗ trợ giáo viên bồi dưỡng 
Huyện Kim Bôi – Năm học: 2020 -2021 

 

TT Họ và tên Đơn vị công tác Môn/lĩnh vực 

 phụ trách 

Nhiệm vụ  

phân công 

Trường/ Cụm trường 

phụ trách 

1 Lê Thị Loan Phòng GD&ĐT Kim Bôi Hỗ trợ cán bộ quản lý   

2 Nguyễn Thị Chung TH&THCS Vĩnh Tiến Toán   

3 Bùi Văn Tuấn TH&THCS Thượng Tiến Toán   

4 Nguyễn Thị Lan Anh TH&THCS C Đú Sáng Tiếng Việt   

5 Bạch Thị Nhất TH&THCS A Đú Sáng Tiếng Việt   

6 Nguyễn Thị Thu Hà TH&THCS Tú Sơn Tiếng Việt   

7 Quách Thị Tự TH&THCS Hạ Bì Tiếng Việt   

8 Quách Thị Thắm TH&THCS Trung Bì Tự nhiên xã hội   

9 Bùi Thị Nương TH&THCS Sơn Thủy Tự nhiên xã hội   

10 Nguyễn Thị Hiền TH&THCS Vĩnh Tiến Đạo Đức   

11 Đinh Thị Hằng TH&THCS Mỵ Hòa Đạo Đức   

12 Lê Thị Ngọc TH&THCS Kim Tiến Hoạt động trải nghiệm   

13 Nguyễn Thị Bích Hạnh Tiểu học thị trấn Bo Hoạt động trải nghiệm   

14 Phạm Trung Dũng TH&THCS Kim Bình Giáo dục thể chất   

15 Nguyễn Thị Hường TH&THCS Mỵ Hòa Âm Nhạc   

16 Phạm Thị Thu Hà TH&THCS Đông Bắc Âm Nhạc   

17 Lưu Thị Hường TH&THCS Đông Bắc Mỹ Thuật   

18 Nguyễn Thị Thu Phương TH&THCS Kim Tiến  Tin Học- Công nghệ   

19 Bùi Hồng Hạnh TH&THCS Hạ Bì Tin Học- Công nghệ   

 

 Người lập biểu                                                                                                                                                  TRƯỞNG PHÒNG 
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DANH SÁCH   

Cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán hỗ trợ giáo viên bồi dưỡng 
Huyện Lạc Sơn – Năm học: 2020 -2021 

 

TT Họ và tên Đơn vị công tác Môn/lĩnh vực 

 phụ trách 

Nhiệm vụ  

phân công 

Trường/ Cụm trường 

phụ trách 

1 Chu Mạnh Cường TH&THCS Bình Hẻm Hỗ trợ cán bộ quản lý   

2 Đặng Tiến Lợi TH&THCS Bình Hẻm Hỗ trợ CBQL+ GDTC   

3 Nguyễn Kim Hòa TH&THCS Văn Nghĩa Toán   

4 Nguyễn Văn Sáu Tiểu học Vụ Bản Toán   

5 Bùi Văn Giáp TH&THCS Ân Nghĩa Toán   

6 Bùi Thị Tiệm TH&THCS Xuất Hóa Tiếng Việt   

7 Bùi Thị Nhinh TH&THCS Tân Mỹ Tiếng Việt   

8 Hoàng Thị Hương TH&THCS Văn Sơn Tiếng Việt   

9 Khương Thị Hằng TH&THCS Yên Phú Tiếng Việt   

10 Bùi Thị Hà Tiểu học Ngọc Sơn Tự nhiên xã hội   

11 Nguyễn Thị Hoàng Yến TH&THCS Liên Vũ Tự nhiên xã hội   

12 Lê Thị Nguyệt Ánh Tiểu học Vụ Bản Đạo Đức   

13 Nguyễn Thị Thu Thủy TH&THCS Nhân Nghĩa Đạo Đức   

14 Bùi Văn Tiến TH&THCS Quý Hòa Hoạt động trải nghiệm   

15 Quách Thị Thảo Tiểu học Phú Lương Âm Nhạc   

16 Đinh thị Dung TH&THCS Tân Mỹ Âm Nhạc   

17 Trần Thị Hường TH&THCS Chí Thiện Mỹ Thuật   

18 Bùi Thị Diền TH&THCS Ân Nghĩa Mỹ Thuật   

19 Bùi Minh Đức Tiểu học Phú Lương Tin Học- Công nghệ   

20 Phạm Trung Kiên Phòng GD&ĐT Lạc Sơn Tiếng Anh   

 

 Người lập biểu                                                                                                                                                  TRƯỞNG PHÒNG 
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DANH SÁCH   

Cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán hỗ trợ giáo viên bồi dưỡng 
Huyện Tân Lạc – Năm học: 2020 -2021 

 

TT Họ và tên Đơn vị công tác Môn/lĩnh vực 

 phụ trách 

Nhiệm vụ  

phân công 

Trường/ Cụm trường 

phụ trách 

1 Trần Văn Tuân TH&THCS Lỗ Sơn Hỗ trợ cán bộ quản lý   

2 Trần Thị Phương TH thị trấn Mường Khến Hỗ trợ cán bộ quản lý   

3 Nguyễn Thị Thanh TH&THCS Tử Nê Toán   

4 Hoàng Văn Giáp TH&THCS Địch Giáo Toán   

5 Nguyễn Hữu Duy TH&THCS Đông Lai Toán   

6 Đào Thị Hiền TH&THCS Tử Nê Toán   

7 Bùi Thị Liên TH&THCS Quy Hậu Tiếng Việt   

8 Bùi Thị tinh TH&THCS Quy Mỹ Tiếng Việt   

9 Bùi Thị Duyên TH&THCS Phú Cường Tiếng Việt   

10 Nguyễn Thị Lan TH&THCS Do Nhân Tự nhiên xã hội   

11 Bùi Thị Thu Quyên TH thị trấn Mường Khến Giáo dục Thể chất   

12 Nguyễn Tiến Thành TH&THCS Ngổ Luông Đạo Đức   

13 Bùi Thị Vân Anh TH&THCS Phú Vinh Đạo Đức   

14 Dương Thị Hiền TH&THCS Phú Cường Đạo Đức   

15 Trần Thị Lý TH thị trấn Mường Khến Hoạt động trải nghiệm   

16 Nguyễn Thị Mai TH&THCS Thanh Hối Hoạt động trải nghiệm   

17 Phạm Thị Quỳnh Trang TH&THCS Nam Sơn Âm Nhạc   

18 Phạm Thị Bình TH thị trấn Mường Khến Mỹ Thuật   

19 Trần Mạnh Hùng TH&THCS Tử Nê Tin Học- Công nghệ   

 

 Người lập biểu                                                                                                                                                  TRƯỞNG PHÒNG 
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DANH SÁCH   

Cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán hỗ trợ giáo viên bồi dưỡng 
Huyện Đà Bắc – Năm học: 2020 -2021 

 

TT Họ và tên Đơn vị công tác Môn/lĩnh vực 

 phụ trách 

Nhiệm vụ  

phân công 

Trường/ Cụm trường 

phụ trách 

1 Vũ Thị Huyền Phòng GD&ĐT Đà Bắc Hỗ trợ cán bộ quản lý   

2 Xa Thị Thủy Tiểu học Mường Chiềng Hỗ trợ cán bộ quản lý   

3 Xa Thị Ngọc Hà Tiểu học Kim Đồng Toán   

4 Trần Thị Thu Hường PTDTBT Đồng Nghê Toán   

5 Nguyễn Thị Thúy TH Tân Pheo Toán   

6 Đoàn Thị Tươi TH&THCS Triệu Phúc Lịch Tiếng Việt   

7 Nguyễn Thị Lợi Tiểu học Kim Đồng Tiếng Việt   

8 Cấn Thị Bích TH&THCS Tu Lý Tiếng Việt   

10 Nguyễn Thị Thu Hà Tiểu học Tân Pheo Tự nhiên xã hội   

 Đinh Thị Thúy Tiểu học Mường Chiềng Tự nhiên xã hội   

11 Xa Tiến Hài Tiểu học Kim Đồng Giáo dục Thể chất   

12 Bàn Thị Thương Tiểu học Đồng Chum Đạo Đức   

13 Đoàn Thị Hoa Tiểu học Tân Minh Đạo Đức   

15 Bùi Thị Lương Tiểu học Kim Đồng Hoạt động trải nghiệm   

17 Vũ Thị Xuân TH&THCS Hào Lý Âm Nhạc   

 Nguyễn Trung Dũng TH&THCS Cao Sơn Âm Nhạc   

18 Xa Thị Minh Thúy TH&THCS Cao Sơn Mỹ Thuật   

19 Trần Thị Hoài Thu TH&THCS Cao Sơn Tin Học- Công nghệ   

 

 Người lập biểu                                                                                                                                                  TRƯỞNG PHÒNG 
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